
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 64/2023/HS-ST 
Ngày: 15-8-2023  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n     n   r    u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Ông Bá Đìn   âm 

2-Bà P ạm   ị Bí   Lệ 

- Thư ký phiên tòa:  n  Đ  Văn   ắn -  ư ký  ò  án n ân dân  u ện Bắ  

Bình                        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 
 n  Huỳn     n  P ướ  - Kiểm sát viên 

(Tham gia tại điểm cầu trung tâm) 

Ngày 15 tháng 8 năm 2023,  ò  án n ân dân  u ện Bắ  Bìn   t n  Bìn  

  u n   t    s  t  m trự tu ến (Tại điểm cầu trung tâm-Trụ sở TAND huyện Bắc 

Bình và điểm cầu thành phần-Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Bình) vụ án  ìn  

sự s  t  m t ụ lý số: 53/2023/TLST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2023 t eo Qu ết 

địn  đư  vụ án r    t    số: 59/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 7 năm 2023 đối 

với bị  áo: Vũ Lê An B ( ên  ọi k á : B), sinh năm 2003 tại t n  Bình   u n. 

N i  ư tr : K u p ố D  p ườn     t àn  p ố P  t n  Bình   u n;  

N    n  iệp: Không; trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): Lớp 8/12; dân tộ : Kinh; 

giới tín : N m;  ôn  iáo: Không; Quố  tị  : Việt N m;  

Con ông Vũ Văn Đ  sin  năm 1976 và bà Lê   ị     sin  năm 1979; bị  áo 

  ư   ó vợ   on;  

 i n án, ti n sự: Không. 

Bị  áo bị bắt tru  nã vào n à  22/5/2023   iện đ n  bị tạm  i m tại N à tạm 

 iữ Côn   n  u ện Bắ  Bình. 

Bị  áo  ó mặt (Tham gia tại điểm cầu thành phần). 
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- Bị hại:  N u ễn   ị H  sin  năm 1960 (Có mặt); 

Đị     :   ôn S, xã L   u ện B  t n  Bình   u n 

(Tham gia tại điểm cầu trung tâm) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  rư n     n  D  sin  năm 1978 

(Vắn  mặt); 

Đị     :   ôn 1   ã S,  u ện B  t n  Bình   u n 

(Tham gia tại điểm cầu trung tâm) 

- Những người tham gia tố tụng khác: 

1.   ư ký:  n  Bá Văn N ân 

2. Kiểm sát viên: Ông Lư N ọ  Quí 

3. C iến sỹ  ôn   n  u ện Bắ  Bình:  n   rần Hiếu và ôn  N u ễn Du  

Tùng. 

(Tham gia tại điểm cầu thành phần) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo  á  tài liệu  ó tron   ồ s  vụ án và diễn biến tại p iên tò   nội dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản   iữ  t án  12/2022 (k ôn  rõ n à ) bà N u ễn   ị H, sin  năm 

1960, t ườn  tr  tại t ôn S, xã L   u ện B đi vào t àn  p ố Hồ C í Min  nuôi 

 on  ái ruột là Lê   ị    bị bện  un  t ư. K i đi bà H để n à  ủ  mìn  cho cháu 

ruột  ủ  bà H là Vũ Lê An B, sin  năm 2003, t ườn  tr  tại k u p ố D  p ườn   , 

t àn  p ố P ở. Đến  uối tháng 12/2022  do  ần ti n trả nợ nên B dùng 01 cây kéo 

bằn  kim loại màu đen dài k oản  22  m  rộn  k oản  10  m      p á k ó  tủ 

quần áo  ủ  bà H để ở  i n n à s u. B lụ  lọi tìm tài sản  ó  iá trị để lấ  trộm t ì 

p át  iện  ó 03  ộp n ự  đựn  vàn  nên B lấ  đem v  p òn  n ủ  ủ  B mở r  

xem thì nhìn t ấ   ó 01  ộp n ự  đựn  01   iế  lắ  bằn  vàn  18K (trọn  lượn  

04    ) và 01 sợi dâ    u  n bằn  vàn  18K (trọn  lượn  04    )  mặt dâ  

  u  n  ó  ắn đá n ọ  t ạ   màu   n   ìn  p  t bà qu n âm; 01  ộp n ự  đựn  

02   iế  n ẫn tr n bằn  vàn    (mỗi   iế   ó trọn  lượn  05 p ân) và 01  ộp 

n ự  đựn  01   iế  n ẫn tr n bằn  vàn    (trọn  lượng 03 phân). B lấ   ết tất  ả 

số vàn  trên và bỏ lại 03  ộp n ự  dưới  ầm  iườn  rồi B  ọi điện t oại   o 

N u ễn P i H, sin  năm 2005, tr  tại k u p ố 13  p ườn  P  t àn  p ố P (là bạn 

 ủ  B) đ n  uốn   à p ê  ùn  với bạn tại t ôn H, xã S   u ện B để n ờ H   ở B 

đến tiệm vàn  Hoàn  D  ủ  ôn   rư n     n  D, sin  năm 1978, tr  tại t ôn 1  

xã S   u ện B bán 01 sợi dâ    u  n vàng, 01   iế  lắ  vàn  và 03   iế  n ẫn 

vàng đượ  tổn  số ti n 27.000.000 đồn  (H i mư i bả  triệu đồn )  s u đó B 

dùn  toàn bộ số ti n nà  trả nợ và tiêu  ài  á n ân. N ưn  ôn  D k  i      ó mu  

 ủ  B 01   iế  lắ  vàn  18K trọn  lượn  04     và 01 sợi dâ    u  n vàn  18K 
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trọn  lượn  04    . S u k i mu  t ì ôn  D đã đem số vàn  trên nấu để làm sản 

p  m mới. Do   i bên k ôn  l p  iấ  tờ   ó  đ n mu  bán nên k ôn   ó  ăn  ứ 

 á  địn  ôn  D mu  03 n ẫn vàn   òn lại  ủ  B bán. 

Đến k oản  16  iờ 00 p  t n à  06/01/2023  bà H từ t àn  p ố Hồ C í 

Min  v  n à t ì p át  iện tủ quần  áo tron  n à bị     p á  lụ  lọi, bà H kiểm tr  

t ì p át  iện bị mất 03  ộp n ự  đựn  vàng. Bà H tiếp tụ  kiểm tr  tron  n à t ì 

p át  iện dưới  ầm  iườn   ủ  B t ì t ấ   ó 03  ộp n ự  đựn  vàn  n ưn  vàn  

đã bị lấ  đi  ết  bà H nghi B là n ười lấ  trộm tất  ả số vàn  trên nên  ó  ọi điện 

t oại  ỏi B thì B t ừ  n  n với bà H là B đã lấ  toàn bộ số vàn  trên. Bà H n  ĩ B 

là con cháu trong nhà nên bà H k ôn  trìn  báo C  qu n Côn   n. Đến n à  

17/01/2023, B v  n à bà H   iữ  B với bà H  ó  ả  r   ải vã  B    i và dọ  đán  

bà H nên bà H đến Côn   n  ã S trìn  báo sự việ  mất trộm số vàn  trên. Côn   n 

xã S đã tiến  àn   á  min  sự việ  và mời B v  trụ sở để làm việ . 

Qu  đấu tr n   Vũ Lê An B t ừ  n  n toàn bộ  àn  vi lấ  trộm toàn bộ số 

vàn   ủ  bà N u ễn   ị H n ư đã trìn  bà  nêu trên và k i n ờ H   ở đi bán số 

vàng trộm đượ  thì B nói số vàn  nà  là vàn   ủ    i vợ   ồn  B. H đợi n oài  e  

B một mìn  vào tron  tiệm bán vàn , H k ôn  biết số vàn  nà  là do B trộm  ắp 

mà có. 

Ngày 26/01/2023, Công an xã S   u ện B tạm  iữ 01  â  k o kim loại màu 

đen   án k o đượ  bọ  n ự  màu đen  kí   t ướ  (22   10) m. 

* ại Kết lu n địn   iá tài sản số: 15/2023/HĐĐG-TTHS ngày 22 tháng 3 

năm 2023  ủ  Hội đồn  địn   iá tài sản tron   ố tụn   ìn  sự  u ện Bình kết 

lu n:  

 - Giá trị thiệt hại của 01 (một) chiếc lắc bằng vàng 18K trọng lượng 04 chỉ 

mua vào năm 2016 tại thời điểm bị mất trộm là 13.733.332 đồng. 

 - Giá trị thiệt hại của 01 (một) sợi dây chuyền bằng vàng 18K có trọng 

lượng 04 chỉ, mặt dây chuyền có gắn đá ngọc thạch màu xanh hình phật bà quan 

âm (không có giá trị) mua vào năm 2016 tại thời điểm bị mất trộm là 13.733.332 

đồng. 

- Giá trị thiệt hại của 02 (hai) chiếc nhẫn trơn bằng vàng 24K, mỗi chiếc có 

trọng lượng 05 phân mua vào năm 2015 tại thời điểm bị mất trộm là 5.346.666 

đồng. 

- 01 (Một) chiếc nhẫn trơn bằng vàng 24K có trọng lương 03 phân mua vào 

tháng 01/2023 tại thời điểm bị mất trộm là 1.603.999 đồng. 

 ổn   iá trị t iệt  ại  ủ   á  tài sản trên tại t ời điểm bị mất trộm là 

34.417.329 đồng.  
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Về tang, vật chứng của vụ án: 01  â  k o kim loại màu đen   án k o đượ  

bọ  n ự  màu đen  kí   t ướ  (22   10) m. 

Về phần dân sự: Bà N u ễn   ị H khôn   êu  ầu Vũ Lê An B bồi t ườn  

nên k ôn   em   t   iải qu ết. 

 ại bản Cáo trạn  số 64/CT-VKS.HBB ngày 03/7/2023  Viện kiểm sát n ân 

dân  u ện Bắ  Bìn  đã tru  tố Vũ Lê An B v  tội  “Trộm cắp tài sản” theo k oản 

1 Đi u 173 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 (s   đổi  bổ sun  năm 2017). 

 ại p iên tò    

* Kiểm sát viên  iữ qu  n  ôn  tố tại p iên tò  vẫn  iữ n u ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  n  ị: 

- V  trá   n iệm  ìn  sự: Áp dụn  K oản 1 Đi u 173; điểm i  s k oản 1  

k oản 2 Đi u 51; Đi u 38;  ủ  Bộ lu t Hìn  sự năm 2015 (s   đổi  bổ sun  năm 

2017); X  p ạt: Bị  áo Vũ Lê An B từ 12 đến 15 tháng tù  t ời  ạn tù tín  từ n à  

22/5/2023. 

- V     lý v t   ứn : Áp dụn  Đi u 47 Bộ lu t Hìn  sự năm 2015 (s   đổi  

bổ sun  năm 2017); điểm   k oản 2 Đi u 106 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự; 

 ị   thu tiêu  ủ  01  â  k o kim loại màu đen   án k o đượ  bọ  n ự  màu 

đen  kí   t ướ  (22   10) m. 

* Bị  áo đã k  i n  n toàn bộ  àn  vi p ạm tội n ư  áo trạn   ủ  Viện kiểm 

sát đã tru  tố  bị  áo n  n t ấ  việ  làm  ủ  mìn  là trái p áp lu t và  in đượ  

 iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên    sở nội dun  vụ án   ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ s  vụ án đã đượ  

tr n  tụn  tại p iên tò   Hội đồn    t    n  n địn  n ư s u: 

[1]. V   àn  vi  qu ết địn   ủ  C  qu n đi u tr  Côn   n  u ện Bắ  Bình, 

Đi u tr  viên  Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bình  Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr   tru  tố đã t ự   iện đ n  t  m qu  n  trìn  tự  t ủ tụ  t eo qu  

địn   ủ  Bộ lu t tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò   bị  áo k ôn  

 ó ý kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi  qu ết địn   ủ  C  qu n tiến  àn  tố tụn   

n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó   á   àn  vi  qu ết địn  tố tụn   ủ  C  qu n tiến 

 àn  tố tụn   n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ự   iện đ u  ợp p áp. 

[2]. N ười  ó qu  n lợi  n  ĩ  vụ liên qu n đã đượ   ò  án triệu t p n ưn  

vắn  mặt tại p iên tò     t t ấ  tại  i i đoạn đi u tr     qu n đi u tr  đã làm rõ 

 á    ứn   ứ  ủ  vụ án. Do v    Hội đồn    t    qu ết địn    t    vụ án vắn  

mặt n ười  ó qu  n lợi  n  ĩ  vụ liên qu n là p ù  ợp với qu  địn  tại k oản 1 

Đi u 292  ủ  Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự. 
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[3]. V   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo:  ại p iên tò   bị  áo t ừ  n  n toàn bộ 

 àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  n ư Cáo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố. Lời n  n tội 

 ủ  bị  áo p ù  ợp  á  tài liệu    ứn   ứ k á   ó tại  ồ s   đủ    sở để kết lu n: 

Vũ Lê An B l n l t  bí m t lấ  trộm 01 dâ    u  n bằn  vàn  18k  01 lắ  bằn  

vàn  18k và 03 n ẫn bằn  vàn  24k trị  iá 34.417.329 đồn   ủ  bà N u ễn   ị H 

t ì bị p át  iện. Vì v    Hội đồn    t     ó đủ    sở k ẳn  địn   àn  vi  ủ  bị 

cáo Vũ Lê An B đã p ạm vào tội “Trộm cắp tài sản” t eo qu  địn  tại k oản 1 

Đi u 173  ủ  Bộ lu t Hìn  sự năm 2015 (s   đổi  bổ sun  năm 2017). Do đó  Cáo 

trạn   ủ  Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn  tru  tố bị  áo t eo tội d n  và 

đi u k oản trên là đ n  n ười  đ n  tội  đ n  p áp lu t. 

[4]. Xét tìn  tiết tăn  nặn    iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  

bị  áo: Bị  áo không p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự. Bị  áo 

  ư   ó ti n án  ti n sự. Quá trìn  đi u tr   tru  tố và tại p iên tò   bị  áo đã thành 

k  n k  i báo  p ạm tội lần đầu và t uộ  trườn   ợp ít n  iêm trọn   đâ  là tìn  

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự đượ  qu  địn  tại i  s k oản 1  k oản 2 Đi u 51 

Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 s   đổi  bổ sun  năm 2017, nên  ần  em   t  iảm n ẹ 

một p ần  ìn  p ạt   o bị  áo k i lượn   ìn . 

[5]. X t tín    ất  mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội    t tìn  tiết tăn  nặn    iảm 

n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  bị  áo  Hội đồn    t      t t ấ : Hàn  

vi p ạm tội  ủ  bị  áo là n u   iểm   o  ã  ội. Bị  áo là n ười  ó sứ  k ỏe   ó 

đủ k ả năn  để l o độn  tạo r   ủ   ải  v t   ất p ụ  vụ   o bản t ân và  i  đìn . 

N ưn  bị  áo k ôn    ịu l o độn  mà muốn  ưởn  t ụ  muốn  ó ti n tiêu  ài  á 

n ân  nên lợi dụn  sự s   ở  ủ  bị  ại để   iếm đoạt tài sản  bị  áo t ự   iện  àn  

vi p ạm tội với lỗi  ố ý  k ôn  n ữn  đã  âm p ạm qu  n sở  ữu tài sản  ủ  

 ôn  dân đượ  p áp lu t bảo vệ mà  òn  â  mất  n nin   tr t tự tại đị  p ư n  

đ n   ó   i u  ướn   i  tăn . N oài r   s u k i p ạm tội  bị  áo đã bỏ trốn k ỏi 

đị  p ư n  và bị bắt t eo lện  tru  nã  đi u nà  đã làm ản   ưởn  đến việ  đi u 

tr  vụ án. Vì v  ,  ần t iết p ải    lý n  iêm   á   l  bị  áo r  k ỏi  ã  ội một 

t ời  i n đủ để bị  áo  ải tạo trở t àn   ôn  dân tốt   ó ý t ứ  tuân t eo p áp lu t.  

[6]. V  t n   v t   ứn   ủ  vụ án: Đối với 01  â  k o kim loại màu đen   án 

k o đượ  bọ  n ự  màu đen  kí   t ướ  (22   10) m. Đâ  p ư n  tiện dùn  vào 

việ  p ạm tội  nên tị   t u tiêu  ủ  t eo qu  địn  tại điểm   k oản 1 Đi u 47 Bộ 

lu t Hìn  sự và điểm   k oản 2 Đi u 106 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự. 

[7]. V  án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự s  t  m t eo qu  địn  tại 

k oản 2 Đi u 136 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23 N  ị qu ết số 

326/2016/ B VQH14 n à  30/12/2016  ủ     b n   ườn  vụ Quố   ội. 

Vì  á  l  trên, 
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 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

K oản 1 Đi u 173; điểm i  s k oản 1  k oản 2 Đi u 51; Đi u 38  ủ  Bộ lu t Hìn  

sự năm 2015 (đượ  s   đổi  bổ sun  năm 2017); 

Điểm   k oản 1 Đi u 47 Bộ lu t  ìn  sự; điểm   k oản 2 Đi u 106 Bộ lu t  ố 

tụn   ìn  sự;  

K oản 2 Đi u 136 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị 

qu ết số 326/2016/ B VQH14 n à  30/12/2016  ủ     b n   ườn  vụ Quố   ội; 

1.  u ên bố: Bị  áo Vũ Lê An B p ạm tội “ rộm  ắp tài sản”. 

2. X  p ạt: Bị  áo Vũ Lê An B 01 năm tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  22/5/2023. 

3. V     lý v t   ứn :  ị   thu tiêu  ủ  01  â  k o kim loại màu đen   án k o 

đượ  bọ  n ự  màu đen  kí   t ướ  (22   10) m.  

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 11/7/2023 giữa Công 

an huyện Bắc Bình và Chi cục Thi hành án dân s  huyện Bắc Bình). 

4. V  án p í: Buộ  bị  áo Vũ Lê An B p ải nộp 200.000 đồn  án p í  ìn  sự s  

t  m. 

5. V  qu  n k án   áo: Án    s  t  m  ôn  k  i  bị  áo, bị  ại  ó mặt tại p iên 

tò   có qu  n k án   áo bản án tron   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án (15/8/2023). 

N ười  ó qu  n lợi  n  ĩ  vụ liên qu n vắn  mặt tại p iên tò  có qu  n k án   áo 

bản án tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n  n đượ  bản án  oặ  bản án đượ  niêm  ết 

t eo qu  địn   ủ  Bộ lu t tố tụn   ìn  sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND t n  B.  u n; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B.B; 

- Côn   n  u ện B.B; 

-  HADS  u ện B.B;                                                                       (Đã ký) 

- Bị  áo  bị  ại, LQ;  

- Lưu HS  VP. 

 
     Thanh Trúc Tuyền 

 


